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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lưu Ngọc Cảnh 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Hoàng Văn Tính 

Bà Hoàng Thị Thu Hà 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Ngọc thúy - Thư ký Tòa án nhân 

dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Huyên - Kiểm sát viên.  

Ngày 15 tháng 6 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm
 
thụ lý 

số: 89/2021/TLST-HS ngày 29 tháng 4 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số: 111/2021/QĐXXST-HS ngày 21 tháng 5 năm 2021 đối với các bị 

cáo:
 

1. ĐỖ MẠNH C, sinh ngày 21/11/19XX tại H B; ĐKHKTT và nơi cư 

trú: Khu X, thị trấn C N, huyện L T, tỉnh Hòa Bình; nghề nghiệp: Lao động tự 

do; trình độ văn hóa: lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: 

Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đỗ Hải Đ (Đã chết) và bà Phạm Thị P; 

có vợ Nguyễn Thị L và 01 con sinh năm 2020; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo 
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bị bắt tạm giữ từ ngày 29/12/2020 đến ngày 07/01/2021, hiện tại ngoại, có 

mặt.   

2. TRẦN VĂN L, sinh ngày 19/10/19XX tại N A; ĐKHKTT và nơi cư 

trú: xóm Y M, xã L T, huyện Y T, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao động tự 

do; trình độ văn hóa: lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: 

Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn K và bà Nguyễn Thị S; có vợ 

Trần Thị D và 02 con, con lớn sinh năm 2015, con nhỏ sinh năm 2016; tiền 

án, tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 29/12/2020 đến ngày 

07/01/2021, hiện tại ngoại, có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 10h00 ngày 29/12/2020, tại tổ dân phố Hoàng Xá, phường Liên 

Mạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, tổ công tác công an phường Liên Mạc trong 

khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn phát hiện Trần Văn L điều 

khiển xe Wave Honda RSX, BKS 28L1-030.XX chở 02 thùng catong có biểu 

hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, phát hiện bên trong hai 

thùng catong có 117 cây thuốc lá nhãn hiệu “555” màu xanh và 50 cây thuốc 

lá nhãn hiệu “555” màu vàng. Trần Văn L không xuất trình được hóa đơn, 

chứng từ về nguồn gốc số thuốc lá nói trên và khai là thuốc lá ngoại nhập lậu, 

L vận chuyển thuê cho Đỗ Mạnh C. Tổ công tác đã thu giữ vật chứng và đưa 

Trần Văn L về trụ sở lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. 

Vật chứng thu giữ của Trần Văn L: 

- 01 thùng giấy bên trong có 117 cây thuốc lá nhãn hiệu “555” vỏ màu 

xanh, đều ghi chữ nước ngoài. Trong mỗi cây có 10 bao thuốc lá nhãn hiệu 

“555” màu xanh, đều ghi chữ nước ngoài. 

- 01 thùng giấy bên trong có 50 cây thuốc lá nhãn hiệu “555” vỏ màu 

vàng, đều ghi chữ nước ngoài. Trong mỗi cây có 10 bao thuốc lá nhãn hiệu 

“555” màu vàng, đều ghi chữ nước ngoài. 
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- 01 điện thoại di động nhãn hiệu VSMART STAR 3, vỏ màu đen, lắp 

sim thuê bao số 097337XXXX và 086229XXXX. 

- 01 xe máy Honda Wave RSX, màu trắng, đen, đỏ, BKS 28L1-

030.XX, số máy: JC5265275696, số khung: RLHJC5234CY504637. 

Cùng ngày 29/12/2020, cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong 

trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Mạnh C và thực hiện lệnh khám xét nơi ở của 

Đỗ Mạnh C tại xã Đ T, huyện H Đ, Hà Nội thu giữ vật chứng gồm:  

- 20 cây thuốc lá nhãn hiệu Zouk, mỗi cây 10 bao;  

- 20 cây thuốc lá xì gà nhãn hiệu Captain Black, mỗi cây 10 bao;  

- 08 cây thuốc lá nhãn hiệu Black Devil, mỗi cây 10 bao;  

- 02 cây thuốc lá nhãn hiệu 555 vỏ màu xanh, mỗi cây 10 bao.  

- 01 (một) điện thoại kiểu dáng Oppo F3, vỏ màu hồng, trắng, lắp sim 

thuê bao số 033699XXXX và 037289XXXX. 

- 01 điện thoại Samsung màu xanh. 

- 01 điện thoại Oppo màu xanh. 

Ngày 29/12/2020, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bắc Từ Liêm 

ra quyết định số 88 trưng cầu phòng kỹ thuật hình sự công an TP Hà Nội giám 

định số thuốc lá đã thu giữ của C và L. 

Kết luận giám định số 697 ngày 21/01/2021 của phòng kỹ thuật hình 

sự công an Tp Hà Nội kết luận: 

- 1170 bao thuốc lá nhãn hiệu “555”, vỏ màu xanh (mỗi bao có 20 điếu) 

là thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất. 

- 500 bao thuốc lá nhãn hiệu “555” vỏ vàng (mỗi bao có 20 điếu) là 

thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất. 

- 200 bao thuốc lá nhãn hiệu Zouk (mỗi bao có 20 điếu) là thuốc lá điếu 

do nước ngoài sản xuất. 

- 4.000 điếu xì gà nhãn hiệu Captain Black, (loại 20 điếu/bao) đều là xì 

gà điếu do nước ngoài sản xuất, tổng khối lượng 4.557,2 gam. 

- 80 bao thuốc lá nhãn hiện Black Devil (mỗi bao có 20 điếu) là thuốc lá 
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điếu do nước ngoài sản xuất. 

- 20 bao thuốc lá nhãn hiệu “555” vỏ xanh (mỗi bao có 20 điếu) là thuốc 

lá điếu do nước ngoài sản xuất. 

Quá trình điều tra xác định: 

Đỗ Mạnh C mở xưởng cơ khí tại xã Đ T, huyện H Đ, Hà Nội. Ngoài ra, 

C còn làm thêm công việc chở khách thuê. Khoảng tháng 9/10/2020, C chở 

một người khách là đàn ông (không xác định được nhân thân lai lịch) đi Lào 

Cai, trên đường đi người này nói có nguồn thuốc lá điếu nhập lậu các loại, nếu 

C tiêu thụ được thì anh ta sẽ cung cấp và cho C số điện thoại để liên hệ, còn 

dặn C khi giao dịch chỉ được dùng sim rác. Sau đó, C đã nhiều lần đặt mua các 

loại thuốc lá khác nhau mang về cất giấu ở xưởng cơ khí tại xã Đ T. Đối tượng 

bán thuốc lá cho C thường gửi hàng qua xe khách hoặc xe tải đến khu vực 

chân cầu Long Biên. Sau khi mua được thuốc lá, C tìm khách trên mạng xã 

hội và khách nhỏ lẻ để bán. Quá trình mua bán thuốc lá ngoại nhập lậu, C thuê 

Trần Đức L là người làm tại xưởng cơ khí của C đi nhận thuốc lá tại chân cầu 

Long Biên và đi giao thuốc lá cho khách mua. C dặn L khi vận chuyển phải 

cẩn thận, không để công an phát hiện. Các loại thuốc lá C đặt mua chỉ có 

thuốc lá “555” dễ bán, các loại khác không bán được. C đã bán lẻ được 280 

bao thuốc lá nhãn hiệu “555” màu xanh với giá trung bình 20.000đồng/bao và 

20 bao Black Devil với giá 26.000đồng/bao. Tổng số tiền thu lợi khoảng 

1.000.000đồng.  

Ngày 28/12/2020, C đặt mua 167 cây thuốc lá 555 gồm 117 cây vỏ màu 

xanh giá 165.000đồng/cây và 50 cây vỏ màu vàng giá 170.000đồng/cây, nhận 

hàng vào khoảng 9h ngày 29/12/2020. Đến khoảng 8h30 ngày 29/12/2020, C 

sử dụng số điện thoại 033699XXXX gọi vào số điện thoại 097337XXXX của 

Trần Văn L bảo L  đến khu vực cầu Long Biên nhận thuốc lá C đã đặt mua. L 

sử dụng xe Honda Wave BKS 28L1-030.XX đi nhận thuốc lá cho C. Sau khi 

nhận được thuốc lá đựng trong 02 thùng cát tông tại một xe tải đỗ ở đầu ngõ 

187 đường Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội, L buộc hai thùng cáttông 
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vào phía sau yên xe máy và đi về đến khu vực TDP Hoàng Xá, Liên Mạc, Bắc 

Từ Liêm, Hà Nội thì bị tổ công tác công an phường Liên Mạc dừng xe kiểm 

tra, phát hiện bắt quả tang cùng vật chứng. Khi biết L bị bắt, C đã liên hệ với 

đối tượng bán thuốc lá cho C theo số điện thoại 096147XXXX thì được hướng 

dẫn xóa hết các thông tin đã liên lạc liên quan đến việc mua bán thuốc lá lậu.  

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã xác minh số điện thoại 

096147XXXX xác định chủ thuê bao là chị Trương Thị L (SN 19XX, HKTT: 

P T, T K, T H, Hà Tĩnh, hiện ở tổ X A M, P T, B H, Đồng Nai). Chị L khai, 

chị không đăng ký và sử dụng số điện thoại trên nên không có căn cứ để xác 

minh đối tượng bán thuốc lá cho C, mở rộng điều tra. 

Xác minh xe máy Honda Wave RSX BKS 28L1-030.XX thu giữ của 

Trần Văn L, đăng ký xe chính chủ mang tên Đỗ Mạnh C. C giao xe cho L để 

L sử dụng đi nhận và giao thuốc lá cho C. 

Đối với Trần Văn L có hành vi “Điều khiển xe môtô hai bánh có dung 

tích xi lanh dưới 175cm3 không có giấy phép lái xe”; “Điều khiển xe mô tô 

không mang theo đăng ký xe, không mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm 

trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực” đã vi phạm  phạm điểm a, 

khoản 5, Điều 21; điểm a, b khoản 2 Điều 21 Nghị Định 100 quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Ngày 31/3/2021, 

Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối 

với Trần Văn L về các hành vi trên với tổng mức phạt là 1.300.000đồng. 

Bản cáo trạng số 78/CT-VKSBTL ngày 15/4/2021 của Viện kiểm sát 

nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội truy tố bị cáo Đỗ Mạnh C và 

Trần Văn L về tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm b khoản 1 

Điều 190 Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa: 

Các bị cáo Đỗ Mạnh C và Trần Văn L đa ̃khai nhâṇ toàn bô ̣hành vi 

phạm tội của mình đúng với nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân 

dân quâṇ Bắc Từ Liêm đa ̃quy kết và  các bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ 
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hình phạt cho các bị cáo, cho các bị cáo được về nuôi con còn nhỏ. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội sau khi 

tóm tắt nội dung vụ án, đánh giá các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời 

khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa, lời khai của người làm 

chứng, nhân thân của các bị cáo cùng các tình tiết giảm nhẹ hình phạt đối với 

các bị cáo đã giữ nguyên quan điểm truy tố của Viện kiểm sát nhân dân quận 

Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội đối với bị cáo Đỗ Mạnh C và Trần Văn L về tội 

“Buôn bán hàng cấm”. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, 

TP Hà Nội đã đề nghị Hội đồng xét xử: 

- Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt: 

+ Bị cáo Đỗ Mạnh C từ 16 đến 20 tháng tù, cho hưởng án treo thời gian 

thử thách từ 32 đến 40 tháng. 

+ Bị cáo Trần Văn L từ 12 đến 15 tháng tù, cho hưởng án treo thời gian 

thử thách từ 24 đến 30 tháng. 

- Áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự: Tiêu hủy số thuốc lá thu 

giữ; sung quỹ Nhà nước 02 điện thoại và 01 xe máy; trả lại cho Đỗ Mạnh C 02 

điện thoại; truy thu của Đỗ Mạnh C 1.000.000 đồng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận 

Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ 

Liêm, TP Hà Nội, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện 

đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại 

về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. 

Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 
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[2] Lời khai nhận tội của các bị cáo Đỗ Mạnh C và Trần Văn L tại phiên 

tòa phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, 

phù hợp với lời khai của người người làm chứng, tang vật chứng đã thu giữ, 

bản kết luận giám định cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. 

Do vậy có đủ cơ sở kết luận hành vi phạm tội của các bị cáo như sau:  

- Sáng ngày 29/12/2020, Đỗ Mạnh C thuê Trần Văn L đến khu vực cầu 

Long Biên nhận 1.170 bao thuốc lá nhãn hiệu “555” màu xanh và 500 bao 

thuốc lá nhãn hiệu “555” màu vàng đều do nước ngoài sản xuất mà C đã đặt 

mua từ trước mục đích để bán lại kiếm lời. Khi Trần Văn L đang chở số thuốc 

lá trên về cho C đến khu vực tổ dân phố Hoàng Xá, Liên Mạc, Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội thì bị bắt quả tang cùng vật chứng. Tổng số thuốc lá ngoại nhập lậu 

Trần Văn L đã vận chuyển cho Đỗ Mạnh C là 1.670 bao. 

- Đỗ Mạnh C có hành vi thuê Trần Văn L vận chuyển 1.670 bao thuốc 

lá ngoại nhập lậu, ngoài ra Đỗ Mạnh C còn cất giữ tại nơi ở của mình 200 bao 

thuốc lá nhãn hiệu Zouk, 80 bao thuốc lá nhãn hiệu Black Devil, 20 bao thuốc 

lá nhãn hiệu “555” màu xanh và 400 điếu xì gà nhãn hiệu Captain Black có 

tổng khối lượng 4.557,2 gam đều do nước ngoài sản xuất nhằm mục đích bán 

kiếm lời. Căn cứ Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và điểm a, khoản 1 

Điều 25 Nghị định 124 ngày 19/11/2015 của Chính Phủ quy định: Thuốc lá 

thành phẩm được quy đổi 20gam = 01 bao, do vậy 4.557,2 gam xì gà tương 

đương 227,86 bao nên tổng số thuốc lá ngoại nhập lậu Đỗ Mạnh C mua bán là 

2.197,86 bao. 

Hành vi mua bán 2.197,86 bao thuốc lá ngoại nhập lậu của bị cáo Đỗ 

Mạnh C và hành vi vận chuyển thuê 1.670 bao thuốc lá ngoại nhập lậu của 

Trần Văn L đã phạm vào tội “Buôn bán hàng cấm” thuộc trường hợp “Buôn 

bán thuốc lá điếu nhậu lậu từ 1.500 bao đến dưới 3.000 bao”. Chính vì vậy 

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

đã truy tố các bị cáo Đỗ Mạnh C, Trần Văn L về tội “Buôn bán hàng cấm” 

theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự là hoàn toàn có 
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căn cứ, đúng quy định của pháp luật. 

[3] Xét tính chất của vụ án là nghiêm trọng. Hành vi phạm tội của các bị 

cáo đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước trong lĩnh 

vực sản xuất, kinh doanh, thương mại; gây ảnh hưởng nhiều mặt đến nền kinh 

tế quốc dân; gây mất trật tự trị an xã hội. Do vậy đối với các bị cáo cần phải 

đưa ra xét xử trước pháp luật mới có tác dụng cải tạo giáo dục đối với các bị 

cáo cũng như đáp ứng yêu cầu đấu tranh và phòng ngừa loại tội phạm này nói 

chung. 

[4] Đánh giá vai trò của từng bị cáo trong vụ án: 

- Bị cáo Đỗ Mạnh C là người giữ vai trò chính trong vụ án, bị cáo vì 

động cơ vụ lợi đã thực hiện hành vi phạm tội, thuê bị cáo Trần Văn L cùng 

thực hiện việc phạm tội nên bị cáo Đỗ Mạnh C phải chịu mức hình phạt cao 

hơn so với bị cáo Trần Văn L. 

- Bị cáo Trần Văn L phạm tội với vai trò giúp sức cho bị cáo Đỗ Mạnh 

C, bị cáo là người chở hàng thuê lấy tiền công nên bị cáo cũng phải chịu mức 

hình phạt tương xứng với vai trò phạm tội của bị cáo. 

[5] Về nhân thân và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

đối với các bị cáo: 

- Tăng nặng: Không. 

- Giảm nhẹ: Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đều thành 

khẩn khai báo nhận tội và tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; 

bị cáo Đỗ Mạnh C, Trần Văn L đều có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, 

lần đầu phạm tội; bị cáo Đỗ Mạnh C có bố, mẹ tham gia kháng chiến được 

tặng thưởng Huy chương kháng chiến; bị cáo Trần Văn L có bố tham gia 

kháng chiến được tặng thưởng Huy chương kháng chiến; bản thân các bị cáo 

đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao động chính trong gia đình đang 

phải nuôi con nhỏ là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định 

tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Do vậy cũng nên xem 

xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo. 
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[6] Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, các 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như nhân thân của bị cáo Đỗ 

Mạnh C, Trần Văn L tốt, lần đầu phạm tội; hàng cấm các bị cáo buôn bán đã 

đươc̣ thu hồi ngay, chưa phát tán ra ngoài xã hội ; các bị cáo đều có nơi cư trú 

ổn định, rõ ràng nên xét thấy không cần thiết phải cách ly các bị cáo Đỗ Mạnh 

C, Trần Văn L ra khỏi đời sống xã hội mà cho các bị cáo được hưởng biện 

pháp chấp hành án có điều kiện, được cải tạo tại địa phương dưới sự giám sát, 

giáo dục của chính quyền địa phương cũng đủ điều kiện để cải tạo các bị cáo 

trở thành con người L thiện mà cũng không gây nguy hại cho xã hội. 

[7] Xét các bị cáo đều chưa có công ăn việc làm ổn định, hoàn cảnh gia 

đình khó khăn nên không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với 

các bị cáo. 

[8] Về xử lý vật chứng: 

- 02 (hai) thùng cattong bên trong có chứa thuốc lá điếu và xì gà điếu do 

nước ngoài sản xuất, bên ngoài đã được niêm phong có chữ ký của ông 

Trương Trọng Việt - Giám định viên, Võ Minh Cường - Cán bộ điều tra và 

đương sự Đỗ Mạnh C, Trần Văn L thu giữ của các bị cáo trong  vụ án đều là 

hàng cấm nên tiêu hủy. 

- 01 (một) điện thoại Oppo vỏ màu hồng trắng (Oppo F3), sim số 1: 

033699XXXX, sim số 2: 037289XXXX đã qua sử dụng, không kiểm tra chất 

lượng bên trong; 01 (một) điện thoại di động Vsmart Star 3, vỏ màu đen, sim 

số 1: 097337XXXX, sim số 2: 086229XXXX, đã qua sử dụng, không kiểm tra 

chất lượng bên trong và 01 (một) xe máy nhãn hiệu Honda, loại xe Wave 

RSX, màu sơn: trắng đen, BKS: 28L1-030.XX, số máy: JC52E5275696, số 

khung: RLHJC5234CY504637, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng 

bên trong thu giữ của các bi ̣ cáo là công cụ, phương tiện các bị cáo dùng vào 

việc phạm tội nên tịch thu sung quỹ Nhà nước. 

- 01 (một) điện thoại kiểu dáng Samsung màu xanh, đã qua sử dụng 

không kiểm tra chất lượng bên trong và 01 (một) điện thoại kiểu dáng Oppo 
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màu xanh, đã qua sử dụng không kiểm tra chất lượng bên trong thu giữ của bị 

cáo Đỗ Mạnh C là tài sản của bị cáo không liên quan đến hành vi phạm tội nên 

trả lại cho bị cáo.  

Các bị cáo phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm theo qui định của pháp 

luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố các bị cáo Đỗ Mạnh C và Trần Văn L phạm tội “Buôn 

bán hàng cấm”. 

- Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 65 Bộ luật Hình sự,  

+ Xử phạt bị cáo Đỗ Mạnh C 18 (Mười tám) tháng tù, cho hưởng án 

treo; thời gian thử thách là 36 (Ba mươi sáu) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ 

thẩm 15/6/2021. Giao bị cáo cho UBND thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh 

Hòa Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. 

+ Xử phạt bị cáo Trần Văn L 12 (Mười hai) tháng tù, cho hưởng án 

treo; thời gian thử thách là 24 (Hai mươi bốn) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ 

thẩm 15/6/2021. Giao bị cáo cho UBND xã Long Thành, huyện Yên Thành, 

tỉnh Nghệ An giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. 

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực 

hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. Trong thời gian thử 

thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa 

án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt 

tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

2. Về xử lý vật chứng: áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ 

luật tố tụng Hình sự, 

- Tiêu hủy 02 (hai) thùng cattong bên trong có chứa thuốc lá điếu và xì 

gà điếu do nước ngoài sản xuất, bên ngoài đã được niêm phong có chữ ký của 

ông Trương Trọng Việt - Giám định viên, Võ Minh Cường - Cán bộ điều tra 
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và đương sự Đỗ Mạnh C, Trần Văn L. 

- Sung quỹ Nhà nước 01 (một) điện thoại Oppo vỏ màu hồng trắng 

(Oppo F3), sim số 1: 033699XXXX, sim số 2: 037289XXXX đã qua sử dụng, 

không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 (một) điện thoại di động Vsmart Star 

3, vỏ màu đen, sim số 1: 097337XXXX, sim số 2: 086229XXXX, đã qua sử 

dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong và 01 (một) xe máy nhãn hiệu 

Honda, loại xe Wave RSX, màu sơn: trắng đen, BKS: 28L1-030.XX, số máy: 

JC52E5275696, số khung: RLHJC5234CY504637, đã qua sử dụng, không 

kiểm tra chất lượng bên trong. 

- Trả lại cho bị cáo Đỗ Mạnh C 01 (một) điện thoại kiểu dáng Samsung 

màu xanh, đã qua sử dụng không kiểm tra chất lượng bên trong và 01 (một) 

điện thoại kiểu dáng Oppo màu xanh, đã qua sử dụng không kiểm tra chất 

lượng bên trong. 

(Tang vật hiện lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự quận Bắc Từ 

Liêm, TP Hà Nội theo Biên bản giao, nhận vật chứng số: 148/21 ngày 

23/4/2021 giữa Công an quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội với Chi cục thi hành 

án dân sự quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội). 

3. Về án phí và quyền kháng cáo: Áp dụng khoản 2 Điều 135, khoản 2 

Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng Hình sự; khoản 1 Điều 23 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ 

phí Tòa án. 

- Bị cáo Đỗ Mạnh C và Trần Văn L mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng 

án phí Hình sự sơ thẩm. 

- Các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án./. 
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- TAND thành phố Hà Nội; 

- VKSND thành phố Hà Nội; 

- Sở Tư pháp thành phố Hà Nội; 

- VKS ND Q. Bắc Từ Liêm; 

- Công an Q. Bắc Từ Liêm; 

- Chi cục THADS Q. Bắc Từ Liêm; 

- Các bị cáo; 

- Lưu HS - VP. 
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